                                   
                                 

Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/4

1. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Ngày nào đi học
	
	Đang cưa khúc gỗ



	Bác thợ mộc
	
	em cũng thuộc bài



	Mẹ cho chị
	
	cây cối đâm chồi nảy lộc



	Thời tiết ấm 
	
	cái lược mới



  2. . Điền xát hay gặt , phất ?	
…. …cờ   ,    ……. lúa ,   máy xay…..
3. Điền et  hay êt ?
V…… chân trên cát ,    Con v……   ,   Con r….. .
4- Viết đoạn thơ:

           Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
         Cánh cò bay lả dập dờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
                                 











Ôn tập môn Toán         Lớp: 1/4

                   
1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

- Số liền sau của 13 là :

        A. 14                  B.  15                       C. 16
- Số liền trước 17 của  là :

       A. 16                  B. 17                        C. 18
2.Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

     10+7-4 =
       A. 12                    B.  13                         C. 14
    18- 7 = 
      A. 9                    B.  10                        C. 11
    3.  Khoanh vào số lớn nhất:
     8 ,18  , ,15,   16, 11 .
4. Đặt tính rồi tính:
 18+1                 17-7             13+6               15+2                  16-5
………	……..	……...           ………	   ………
………	……..	………           . .. ….              ……….
………	……..	……. ..          ……….            ……….
  
5. Viết phép tính thích hợp: 
    Có           :11 con thỏ
    Thêm      : 6 con thỏ
    Có tất cả : …con thỏ?
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